	CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

	Số: … /CĐCĐĐS
	               Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2023

	V/v đề nghị thẩm định Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở
	


Kính gửi: Công đoàn Đường sắt Việt Nam
Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở và Công văn số 44/CV-CĐĐS ngày 31/3/2022 của Công đoàn ĐSVN về việc sửa đổi quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt đã xây dựng xong Dự thảo “Quy định về thu, chi, quản lý tài chính tài sản Công đoàn Trường” gửi kèm theo.

Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt đề nghị Công đoàn ĐSVN phê duyệt để Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt triển khai thực hiện.

Trân trọng cám ơn!
Nơi nhận:
                     TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Thường vụ CĐĐS;
                    CHỦ TỊCH

- Văn phòng CĐĐS;                      

- Lưu: VPCĐ.

                      Phan Thị Thu Hương

	CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ ĐƯỜNG SẮT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

	Số: … /QĐ-CĐCĐĐS
	Hà Nội, ngày … tháng 9 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính tài sản

tại Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt được quy định tại Quyết định số      /QĐ –CĐĐS ngày     của ……………….. Công đoàn Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở;

Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn, nguồn tài chính tại Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt và theo đề nghị của Bộ phận Tài chính Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt,
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày        tháng      năm 2023; thay thế Quyết định số 24/QĐ CĐCĐĐS ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt về Quy định thu, chi, quản lý tài chính của Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt.

Điều 3. Tài chính Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt và Công đoàn các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành./.


TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:
 CHỦ TỊCH
-  Như Điều 3;

-  UVBCH, UBKT CĐ;
-  Lưu VPCĐ.

Phan Thị Thu Hương
	CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày … tháng 9 năm 2032


QUY ĐỊNH

Về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản
Tại Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... /QĐ-CĐ     ngày ... tháng ... năm 2022

của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, yêu cầu.

Tài chính, tài sản công đoàn là điều kiện vật chất đảm bảo cho tổ chức công đoàn hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt.
Quy định này áp dụng thống nhất đối với tất cả các công đoàn tổ, bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt.
Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở
Tài chính tại công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt được sử dụng cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn Trường theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Trường có trách nhiệm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn.

4.1. Thu đoàn phí công đoàn 
Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng góp của đoàn viên công đoàn theo quy định của Tổng liên đoàn. Mức quy định cụ thể như sau:

Mức thu theo quy định =1% Lương làm căn cứ đóng BHXH của đoàn viên.
4.2. Thu kinh phí công đoàn
 Do chuyên môn đóng bằng 2% tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động toàn Trường.
4.3. Thu khác


Hỗ trợ từ chuyên môn, hỗ trợ từ công đoàn cấp trên, tiền thu được từ các hoạt động kinh tế do công đoàn tổ chức, thu từ lãi suất tiền gửi, cổ tức, thanh lý nhượng bán tài sản, thu từ các khoản hợp pháp khác.

Điều 5. Phương thức thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.

5.1. Thu đoàn phí: Hàng quý, Bộ phận tài chính công đoàn có trách nhiệm lập danh sách thu nộp đoàn phí của đoàn viên trong “Sổ thu đoàn phí công đoàn” theo quy định. Tổ trưởng các tổ công đoàn thu đoàn phí của đoàn viên nộp về thủ quỹ công đoàn. 
5.2. Thu kinh phí công đoàn: Hàng tháng, dựa trên Quỹ tiền lương đóng BHXH của đơn vi, Công đoàn cơ sở đề nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt chuyển kinh phí công đoàn về tài khoản của Công đoàn Trường theo quy định. Cuối năm Công đoàn Trường sẽ đối chiếu trích, nộp kinh phí công đoàn với chuyên môn. 

Điều 6. Nguồn tài chính công đoàn được sử dụng.

Công đoàn Trường được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

Điều 7. Phân bổ nguồn tài chính công đoàn được sử dụng.

7.1. Nguồn thu đoàn phí công đoàn được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

7.1.1.  Chi lương  phụ cấp cán bộ công đoàn tối đa 45%.

7.1.2. Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn  tối thiểu 40%.

7.1.3. Chi khác tối đa 15%.

7.2. Nguồn thu kinh phí công đoàn được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

7.2.1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động tối thiểu 60%.

7.2.2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tối đa 25%.

7.2.3. Chi quản lý hành chính tối đa 15%.


7.3. Các nội dung (tại mục 7.1.1; 7.1.3 & 7.2.2;7.2.3 Điều 7) được quy định tỷ lệ chi tối đa nếu không chi hết bổ sung cho các nội dung có tỷ lệ tối thiểu: chi thăm hỏi mục 7.1.2 và chăm lo trực tiếp cho đoàn viên, người lao động mục 7.2.1.

7.4. Nguồn thu khác: Do Ban chấp hành công đoàn Trường quyết định phân bổ cho các khoản mục chi, mức chi và đối tượng chi.
Điều 8. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở

8.1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động
8.1.1. Chi hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, bao gồm: 
- Chi các hoạt động tư vấn hỗ trợ công đoàn Trường tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, thưởng; nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận khác; thương lượng tập thể, ký kết, phổ biến và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động; giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động công đoàn.
- Chi các hoạt động tư vấn cho người lao động về pháp luật lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Chi các hoạt động tư vấn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở bị người sử dụng lao động phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn.

- Chi các hoạt động khởi kiện, tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân.

- Chi các hoạt động giúp công đoàn Trường tổ chức, lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

- Chi các hoạt động phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

- Chi các hoạt động tổ chức hội thảo chuyên đề về quan hệ lao động; các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động.

Giao Ban Thường vụ căn cứ các quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và của Công đoàn ĐSVN quyết định trên cơ sở kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm của Công đoàn Trường.
8.1.2. Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng.
- Phối hợp với cơ quan, đơn vị hỗ trợ kinh phí để tổ chức cho đoàn viên, người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng
- Giao Ban Thường vụ quyết định trên cơ sở kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm của Công đoàn Trường nhưng tối đa 1.000.000đ/người
8.1.3. Chi thăm hỏi, trợ cấp. 

a. Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn.


- Chi thăm hỏi cán bộ đoàn viên, ốm đau, tai nạn, sinh đẻ…


- Chi đoàn viên gặp khó khăn


- Chi bản thân đoàn viên kết hôn, nghỉ hưu, 


- Chi đoàn viên, người lao động hoặc tứ thân phụ mẫu, hoặc chồng, vợ, con của đoàn viên mất 

(Mức chi theo quy định Quy chế Quỹ Xã hội của trường và trích từ Quỹ xã hội do chuyên môn trích chuyển)

-  Tặng quà chia tay Ủy viên BCH: Tối đa 1.000.000 đ/người.

-  Thăm hỏi, tặng quà NLĐ nhân dip lễ, tết, ngày thành lập công đoàn 28/7 tối đa 500.000 đồng/người.
b. Chi trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động.
- Đối tượng: Đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn do rủi ro, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu da cam gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

- Mức chi trợ cấp: Giao Ban Thường vụ ( Ban chấp hành) xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể; mức chi tối đa 2.000.000đ/người.

8.1.4 Chi động viên, khen thưởng: 

a) Chi khen thưởng hoạt động công đoàn
-  CĐ bộ phận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Tối đa 900.000đ/ bộ phận.

-  CĐ bộ phận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Tối đa 750.000 đ/bộ phận.
- Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Tối đa 600.000đ/ bộ phận.

- Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Tối đa 450.000đ/ bộ phận.
- Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ phận phân hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Tối đa 450.000đ/ bộ phận.
- Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ phận phân hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Tối đa 300.000đ/ bộ phận.
-  Danh hiệu “Cán bộ công đoàn xuất sắc”: Tối đa 200.000đ/ người.

-  Danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”: Tối đa 150.000đ/ người.

-  Danh hiệu phụ nữ “2 giỏi xuất sắc”: 150.000đ/ người.

b) Chi khen thưởng, phối hợp tổ chức các hoạt động tại đơn vị
-  Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu: Tối đa 100.000 đ/cháu.

-  Chi khen thưởng con của đoàn viên và người lao động đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện (giỏi, xuất sắc): Tối đa 100.000 đồng/cháu.

-  Chi động viên, khen thưởng học sinh hiếu học, là con của đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Giao Ban Thường vụ quyết định theo tình hình thực tế hàng năm (số lượng, hoàn cảnh, nguồn kinh phí), với mức chi tối đa 1.000.000 đ /cháu.
Các nội dung chi tại mục b chuyên môn đã chi công đoàn không thực hiện chi.
c) Chi động viên, khen thưởng khác (hoạt động chuyên đề, hội thi, thu đoàn phí....): Giao Ban Thường vụ xem xét quyết định theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và của Công đoàn ĐSVN.

8.1.5 Chi đào tạo
- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu, thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.

- Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Chi phối hợp tổ chức nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
- Giao Ban Thường vụ (Ban chấp hành) quyết định trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn của Công đoàn cơ sở và nguồn tài chính của đơn vị.
8.2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động.
8.2.1. Chi tuyên truyền, vận động. 
- Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Chuyên đề An toàn vệ sinh lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động... phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật chung và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chi tiền giấy, bút, thù lao cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở.

- Giao Ban Thường vụ (Ban chấp hành) quyết định theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và nguồn tài chính của Công đoàn cơ sở.
8.2.2. Chi phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; làm việc, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên.
- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá phân loại đoàn viên; phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh.
- Chi hội nghị đánh giá, xếp loại công đoàn trực thuộc:  tối đa 200.000đ/người.

8.2.3. Chi tổ chức phong trào thi đua.
-  Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua, hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua: Tối đa 200.000đ/người.

-  Chi tổ chức gặp mặt, tuyên dương tập thể, cá nhân;  phối hợp khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua; chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi: Giao Ban Thường vụ quyết định theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, Công đoàn ĐSVN và nguồn tài chính của Công đoàn cơ sở.

8.2.4. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

- Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; chi hỗ trợ cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

-  Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, thể thao: Giao Ban Thường vụ quyết định trên cơ sở cân đối nguồn thu và nhu cầu thực tế.

-  Chi bồi dưỡng luyện tập để tham dự hội thi cấp ngành tổ chức: tối đa 50.000đ/ngày/người, tối đa 10 ngày
-  Chi bồi dưỡng cho ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do Công đoàn cơ sở tổ chức:

+ Ban tổ chức: Tối đa 100.000 đồng/người/ngày.

+ Tổ trọng tài: 100.000 đồng/người/ngày.

+ Tổ phục vụ: 50.000 đồng/người/ngày.

+ Chi bồi dưỡng, liên hoan bế mạc: Tối đa 100.000 đồng/người.

+ Chi giải thưởng: Giao Ban Thường vụ công đoàn Trường quyết định cơ cấu, số lượng, mức chi cụ thể phù hợp với quy mô, tính chất và nội dung tổ chức các giải.
8.2.5. Chi tuyên truyền các hoạt động về giới và bình đẳng giới.
-  Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Tối đa  200.000 đồng/người/lần.

- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công: Giao Ban Thường vụ quyết định trên cơ sở kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm của Ban nữ công quần chúng, Câu lạc bộ Nữ công khu vực và nguồn tài chính của Công đoàn cơ sở

Các hoạt động mục 8.2.4 và 8.2.5 chuyên môn đã chi Công đoàn Trường không thực hiện chi.
8.2.6. Chi đại hội công đoàn cơ sở.

a. Chi đại hội, hội nghị Công đoàn cơ sở:

-  Trang trí, in ấn tài liệu, nước uống: Theo thực tế chi ở mức tiết kiệm nhất.

-  Bồi dưỡng đại biểu: Tối đa 300.000đ /đại biểu.

-  Chi liên hoan : Tối đa 300.0000đ /đại biểu.

-  Bồi dưỡng nhân viên phục vu: tối đa 200.000 đồng/người.

 b. Chi đại hội công đoàn bộ phận:

-  Trang trí, in ấn tài liệu, nước uống: Theo thực tế chi ở mức tiết kiệm nhất.

-  Bồi dưỡng đại biểu: Tối đa 100.000đ /đại biểu.

8.3. Chi quản lý hành chính.
8.3.1. Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, tiền bưu phí,.... Chi theo thực tế nhu cầu sử dụng; đảm bảo hợp lý, tiết kiệm và cân đối trong nguồn chi phí hành chính cơ sở.

8.3.2. Chi tiếp khách: Giao Ban Thường vụ quyết định đối tượng, thành phần, mức chi tiếp khách theo quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn. Mức chi tối đa  200.000đ /người.

8.3.3. Chi công tác phí: Chi theo mức chi quy định tại “Quy chế chi tiêu nội bộ” của Trường (trong trường hợp chuyên môn đã chi tiền công tác phí công đoàn không chi).
8.4. Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương


Thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-CĐĐS ngày 22/12/2021 của BTV Công đoàn ĐSVN, về việc quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Mức chi cụ thể theo thông báo phê duyệt của Công đoàn ĐSVN
Điều 9. Phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở

1. Tổ chức phong trào thi đua, học văn hóa, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, phúc lợi, trợ cấp, hỗ trợ các ngày lễ của người lao động và chăm lo, tổ chức các hoạt động cho con của người lao động là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị để chi theo Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012.

2. Phương tiện hoạt động của công đoàn cơ sở do thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm cung cấp (không thu tiền) theo Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012.

Điều 10. Quản quỹ tiền mặt tại công đoàn cơ sở.

    
Công đoàn cơ sở chỉ tổ chức một quỹ tiền mặt. Quỹ tiền mặt phải được quản lý chặt chẽ, kiểm kê quỹ hàng tháng và đột xuất.


Định mức tồn quỹ tiền mặt cuối tháng tối đa bằng 2% trên tổng chi cho hoạt động thường xuyên theo dự toán được công đoàn cấp trên phê duyệt.
 Điều 11. Quản lý tài sản tại công đoàn cơ sở.
Công đoàn cơ sở thực hiện việc quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.
Chương IV
PHÂN CẤP CHI
Điều 12. Phân cấp chi đối với công đoàn bộ phận

Công đoàn bộ phận Phân hiệu Đường sắt phía Nam và Công đoàn bộ phận phân hiệu Đường sắt Đà Nẵng:

12.1. Đối với việc thu đoàn phí và kinh phí công đoàn: Thực hiện thu đoàn phí và kinh phí công đoàn theo quy định. Hằng quý báo cáo số liệu về Công đoàn trường.
12.2. Đối với các khoản chi;

Công đoàn bộ phận được ủy quyền chi hộ các nội dung chi theo Quy chế này và hằng quý báo cáo và gửi chứng từ về công đoàn Trường.v
Đối với các khoản chi khác chỉ được chi khi có sự đồng ý của Công đoàn trường.
Chương IV

THỦ TỤC THANH QUYẾT TOÁN

Điều 13. Thủ tục thanh quyết toán
13.1. Tất cả các nội dung chi hoạt động đều phải có chương trình, kế hoạch, đề nghị, hoặc tờ trình kèm theo dự trù kinh phí được Ban thường vụ Công đoàn Trường duyệt (trừ việc chi thăm hỏi, hiếu hỷ).

13.2. Các biểu mẫu thuộc chứng từ tài chính phải thực hiện đúng biểu mẫu quy định của nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Chứng từ tài chính phải được lập ngay sau khi thực hiện nội dung hoạt động.
13.3. Chứng từ đề nghị tạm ứng

- Tiền tạm ứng phải sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt. 
- Đối với tạm ứng đi công tác (phục vụ cho việc chi tiền thuê phòng nghỉ và phụ cấp công tác phí) thì không phải lập dự trù kinh phí nhưng phải ghi rõ nội dung trên giấy đề nghị tạm ứng.

13.4. Chứng từ thanh toán công tác phí
- Giấy đi đường do Bộ phận Công đoàn cấp số, ký xác nhận và đóng dấu; Giấy đi đường phải được đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú).

- Quyết định hoặc giấy triệu tập của công đoàn cấp trên;

- Hóa đơn tài chính thanh toán phòng nghỉ, nếu có.

- Chứng từ thanh toán phương tiện sử dụng hợp lệ (gồm hóa đơn tài chính, thẻ lên tàu, thẻ lên máy bay).
13.5. Chứng từ thanh toán Hội nghị, Hội thảo, Hội thao

- Giấy đề nghị thanh toán hoặc giấy đề nghị chuyển khoản 
- Dự trù hội nghị, hội thảo, hội thao được phê duyệt.

- Công văn triệu tập (giấy mời) đại biểu dự hội nghị

- Bảng kê chứng từ chi.

- Danh sách ký nhận hỗ trợ tiền ăn của các đại biểu, phục vụ,... dự hội nghị đã được duyệt
- Danh sách phát hiện vật, tài liệu, văn phòng phẩm. (nếu có)
- 03 báo giá của 03 nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác nhau (nếu mua hàng hóa)

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng ăn uống, mua sắm.

- Hóa đơn tài chính theo quy định
13.6. Các loại hóa đơn bán lẻ hoặc giấy biên nhận tiền phải có địa chỉ người bán rõ ràng, bảng kê chi tiền phải có chữ ký của cá nhân hoặc tập thể nhận tiền (áp dụng khi mua hàng hóa có giá trị nhỏ hơn 200.000 đồng).

13.7. Các loại hóa đơn chứng từ nếu mua hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên phải có hóa đơn tài chính theo qui định (trên hóa đơn ghi rõ tên: Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt, địa chỉ: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội; hóa đơn không ghi mã số thuế).

Điều 14. Báo cáo dự toán quyết toán của công đoàn Trường.

14.1. Công đoàn Trường lập dự toán và quyết toán thu, chi đúng thời gian, biểu mẫu của Công đoàn ĐSVN
14.2. Công đoàn bộ phận thực hiện quyết toán chứng từ chi hoạt động với kế toán CĐ trường khi có phát sinh chi phí và quyết chứng từ vào ngày cuối của  các quý .
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện.

15.1. Ban chấp hành Công đoàn Trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở. 

Thực hiện công khai dự toán, quyết toán hàng năm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

15.2. Kế toán công đoàn: Lập dự toán hàng năm báo cáo Ban Thường vụ và báo cáo Công đoàn ĐSVN. Tổ chức thực hiện dự toán, công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo quyết toán nộp Công đoàn ĐSVN phê duyệt. Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán thu, chi tài chính công đoàn. Hướng dẫn các mẫu biểu chứng từ quyết toán theo quy định.
15.3. Cán bộ, đoàn viên và công đoàn các công đoàn bộ phận có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn Trường.

15.4. Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ĐSVN; hoặc có điều, khoản, mục không còn phù hợp, Ban  chấp hành Công đoàn Trường có trách nhiệm xem xét bổ sung, sửa đổi./.
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